
Biểu số 01A
Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày 16/03/2021 của UBND phường Phú Thứ

Biểu số
III.01a/VPCP/KSTT

SỐ LƯỢNG CUỘC HỌP ĐƯỢC TỔ CHỨC CỦA
UBND CẤP XÃ

- Đơn vị báo cáo:
UBND phường Phú Thứ

Kỳ báo cáo: Quý I/Năm 2021
- Đơn vị nhận báo cáo:
UBND thị xã Kinh Môn

(Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 15/03/2021) Đơn vị tính: cuộc họp

Tổng số cuộc họp
Theo loại hình họp Theo hình thức tổ chức họp

Giao ban Chuyên đề Loại hình khác Trực tiếp Trực tuyến
(1) = (2)+(3)+(4)=(5)+(6) (2) (3) (4) (5) (6)

2 2 2



Biểu số 05A
Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày 16/03/2021 của UBND phường Phú Thứ

Biểu số II.05a/VPCP/KSTT KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH
CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

- Đơn vị báo cáo:
UBND phường Phú Thứ

Kỳ báo cáo: Quý I/Năm 2021 - Đơn vị nhận báo cáo:
UBND thị xã Kinh Môn

(Từ ngày 16/12/2020 đến ngày 14/03/2021) Đơn vị tính: Số
PAKN.

STT
Tên ngành,
lĩnh vực có

PAKN

Số lượng PAKN được tiếp nhận Kết quả xử lý PAKN
Số PAKN đã
xử lý được

đăng tải công
khai

Tổng số
Theo nội dung Theo thời điểm tiếp nhận

Đã xử lý Đang xử lý

Tổng số
Theo nội dung Theo thời điểm tiếp nhận

Tổng số Hành vi hành
chính

Quy định
hành chínhHành vi hành

chính
Quy định

hành chính
Từ kỳ trước Trong kỳ

Hành vi hành
chính

Quy định
hành chính

Từ kỳ trước Trong kỳ

(1) (2)

(3)

(4) (5) (6) (7)

(8)=

(9) (10) (11) (12)

(13)=

(14) (15) (16)=(4)+(5) (9)+(10) (14)+(15)

=(6)+(7) =(11)+(12)

TỔNG CỘNG



Biểu số 06A
Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày 16/03/2021 của UBND phường Phú Thứ

Biểu số II.06a/VPCP/KSTT
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
- Đơn vị báo cáo:

UBND phường Phú Thứ

Kỳ báo cáo: Quý I/Năm 2021 - Đơn vị nhận báo cáo:
UBND thị xã Kinh Môn

(Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 15/03/2021) Đơn vị tính: Số hồ sơ
TTHC.

STT Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Tổng số
Trong kỳ

Từ kỳ trước Tổng số Trước hạn Đúng
hạn Quá hạn Tổng số Đúng hạn Quá hạn

Trực tuyến Trực tiếp, dịch vụ
bưu chính

(1) (2) (3)=(4)+(5)+ (6) (4) (5) (6) (7)=(8) +(9)+(10) (8) (9) (10) (11)=(120+(13) (12) (13)

1 Hộ tịch 163 163 0 0 163 163 0 0 0 0 0

2 Bảo trơ xã hội 109 109 0 0 109 109 0 0 0 0 0

3 Chứng thực 217 217 0 0 217 217 0 0 0 0 0

TỔNG CỘNG 489 489 0 0 489 489 0 0 0 0 0
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